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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH-TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Châu.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Văn Anh Trình, 

2. Bà Trần Thị Liên. 

          - Thư ký phiên Tòa: Bà Lê Thị Bích, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Duy Triều, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 39/2022/TLST- DS ngày 

27/10/2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXXST- DS 

ngày 30/3/2023, giữa: 

 - Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); địa 

chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D, chức vụ: Tổng Giám 

đốc.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh H, chức vụ: Giám đốc 

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình. Ủy quyền lại cho ông Mai Thành 

L, chức vụ: Phó Kiểm soát rủi ro - Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng 

Bình. 

Địa chỉ: Số 05 đường Q, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Q, có mặt. 

- Bị đơn: Bà Trần Thị T, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn D, xã G, huyện Q, 

tỉnh Q, vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt). 
 

 

                                          NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/10/2022 và bản tự khai ngày 15/11/2022, 

Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (tên gọi viết tắt: 

Sacombank); địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh; người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D, 
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chức vụ: Tổng Giám đốc; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh H, 

chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình. Ủy quyền lại 

cho ông Mai Thành L, chức vụ: Phó Kiểm soát rủi ro - Ngân hàng Sacombank 

chi nhánh Quảng Bình trình bày: Bà Trần Thị T; địa chỉ: Thôn Dinh M, xã G, 

huyện Q, tỉnh Q vay vốn tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình theo 

Hợp đồng tín dụng số: 202126340739 ngày 04/11/2021, theo Giấy nhận nợ số 

LD2131200534 ngày 08/11/2021 số tiền vay 732.000.000 đồng (Bảy trăm ba 

mươi hai triệu đồng), kỳ hạn vay 12 tháng (kỳ hạn trả nợ gốc ngày 08/11/2022), 

lãi suất 6 tháng đầu tiên 8,5%/năm, lãi suất tại thời điểm từ tháng 7 lãi được điều 

chỉnh bằng lãi suất cơ sở tương ứng theo kỳ hạn được Ngân hàng Sacombank, 

thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 2,5%/năm, định kỳ điều chỉnh 3 tháng/lần. 

Lãi suất nợ quá hạn 150% lãi suất trong hạn, phạt chậm trả lãi theo quy định 

trong hợp đồng tín dụng; mục đích vay vốn, bổ sung vốn sản xuất Nông nghiệp; 

quá trình thực hiện hợp đồng, do bà Trần Thị T đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ lãi 

đối với Ngân hàng kể từ ngày 05/9/2022; Ngân hàng đã nhiều lần làm việc và 

yêu cầu bà Trần Thị T thanh toán nợ cho Ngân hàng nhưng vẫn không thực hiện. 

Vì vậy Ngân hàng yêu cầu bị đơn bà Trần Thị T trả nợ số tiền tính đến ngày 

18/4/2023 là 789.223.116 đồng, trong đó nợ gốc quá hạn 732.000.000 đồng, lãi 

trong hạn 41.697.929 đồng, lãi quá hạn tính đến ngày xét xử là 15.525.187 đồng; 

tiếp tục chịu lãi theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng cho đến ngày trả 

hết nợ gốc; yêu cầu xử lý tài sản bên thế chấp mà bà Trần Thị T (bên được cấp 

tín dụng) để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng, gồm: 

Tài sản bảo đảm theo hợp đồng thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất, tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 2, diện tích 209,8m2 tại thôn 

Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH 013310 do UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình cấp ngày 15/10/2012 mang tên bà Trần Thị T, theo hợp đồng thế 

chấp số 141/2017/HĐTC ngày 07/4/2017 và thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế 

chấp tài sản số 01-141/2017/HĐTC ngày 17/9/2020 được công chứng tại Văn 

phòng Công chứng Kiến Giang; Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản 

số 02-141/2017/HĐTC ngày 04/11/2021 được công chứng tại Phòng Công 

chứng số 1 tỉnh Quảng Bình về giao dịch hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm cho nghĩa vụ khoản vay 732.000.000đồng. 
 

 Tại bản tự khai ngày 06/3/2023, bị đơn bà Trần Thị T trình bày: Vào năm 

2021 bà có vay tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng 

Bình, số tiền 732.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 8,5%/năm, lãi 

suất 6 tháng đầu tiên 8,5%/năm, lãi suất tại thời điểm từ tháng 7 lãi được điều 

chỉnh bằng lãi suất cơ sở tương ứng theo kỳ hạn được Ngân hàng Sacombank, 

thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 2,5%/năm, định kỳ điều chỉnh 3 tháng/lần; trả 

lãi hàng tháng, trả gốc vào cuối kỳ (08/11/2022); để đảm bảo cho khoản vay tôi 

đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 

2, diện tích 209,8m2 ở thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. Quá trình thực hiện hợp đồng tôi đã trả lãi đến ngày 04/9/2022, nợ 
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gốc chưa trả đồng nào, nay phía Ngân hàng yêu cầu tôi trả lãi phát sinh từ 

05/9/2022 cho đến nay và tiền gốc 732.000.000 đồng tôi đồng ý, nhưng hiện nay 

tôi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Bình Điền, đến tháng 10/2023 là 

chấp hành xong hình phạt tù, tôi có nguyện vọng xin phía Ngân hàng cho tôi trả 

khoản lãi phát sinh và tiền gốc 100.000.000 đồng, trường hợp tôi không trả hoặc 

trả không đủ số tiền Ngân hàng yêu cầu thì Tòa án giải quyết theo pháp luật.  
 

Tại Hợp đồng thế chấp số: 141/2017/HĐTC ngày 07/4/2017 được công 

chứng tại Văn phòng Công chứng Kiến Giang; Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế 

chấp tài sản số 01-141/2017/HĐTC ngày 17/9/2020 và Thỏa thuận bổ sung hợp 

đồng thế chấp tài sản số 02-141/2017/HĐTC ngày 04/11/2021, gồm: Thửa đất số 

36, tờ bản đồ số 2, diện tích 209,8m2 ở thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 

013310 do UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cấp ngày 15/10/2012 

mang tên bà Trần Thị Thắm. 

Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 28/3/2023: Về đất ở, thửa đất số 

36, tờ bản đồ số 2, đất ở nông thôn của bà Trần Thị T tại Dinh Mười, xã Gia 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có tứ cận như sau: Phía Nam giáp 

đường giao thông có số đo 45,34m; phía Bắc giáp thửa đất số 35 có số đo 

43,23m; phía Đông giáp thửa đất số 02 (bản đồ địa chính Lâm nghiệp số 71) có 

số đo 7,14m; phía Tây giáp thửa đất số 35 có số đo 6,18m; diện tích: 290,6m2 

tăng 80,8m2 so với diện tích đất được cấp cho bà Thắm theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (209,8m2) nhưng chưa được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

 Về nhà: Gồm một nhà cấp 4, 02 tầng, mái lợp ngói, hoàn thiện kiên cố có 

chiều rộng 6,1m, chiều dài 14,1m làm trên thửa đất số 35 bản đồ địa chính xã 

Gia Ninh, trong đó tầng 01 có phần xây dựng lấn chiếm là 0,1m x 14,1m = 

1,41m2 lấn chiếm hành lang giao thông, diện tích xây dựng tầng hai trong đó có 

lấn chiếm sang phần đất giao thông là 0,3m x 14,1m = 4,23m2; Sân làm bằng xi 

măng (chiều rộng 6m, chiều dài 10,3m). Mái che phía Tây, khung làm bằng sắt, 

trụ làm bằng sắt, lợp tôn có chiều dài 7m, chiều rộng 6m; mái che phía Nam, trụ 

làm bằng bê tông, mái lợp tôn có chiều dài 14,1m, chiều rộng 1,55m. Hàng rào 

xây đơn giản, phía Bắc có chiều dài 10,3m, phía Nam có chiều dài 34m, phía 

Tây có chiều dài 6m và đều có chiều cao 1m đến 1,2m, là tài sản thuộc quyền sử 

hữu, sử dụng của bà Trần Thị T. 
 

 Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ số tiền 1.800.000 đồng nguyên đơn đã 

nộp.  

  Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và 

việc chấp hành pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến trước khi nghị án được đảm bảo đúng thủ tục 

quy định. Về nội dung, đề nghị căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 5, Điều 147, Điều 228 và Điều 244 của Bộ 
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luật tố tụng dân sự; Điều 12 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Điều 91, 

Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng; điểm c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân 

sự năm 2015; các Điều 166, 167, 170 của Luật đất đai; các Điều 7, 8, 13 Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân 

hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình. Buộc bà Trần Thị T phải có nghĩa vụ 

trả cho Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình số tiền 789.223.116 đồng, 

trong đó, tiền gốc: 732.000.000 đồng; lãi trong hạn: 41.697.929 đồng, lãi quá 

hạn tính đến ngày xét xử là 15.525.187 đồng. Trường hợp bà Trần Thị T không 

trả được nợ thì Ngân hàng được quyền phát mãi hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành 

án dân sự phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 

141/2017/HĐTC ngày 07/4/2017, Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản 

số 01-141/2017/HĐTC ngày 17/9/2020 và Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế 

chấp tài sản số 02-141/2017/HĐTC ngày 04/11/2021 để thu hồi nợ; tuyên kế tiếp 

sau ngày tuyên án sơ thẩm, bên phải thi hành án tiếp tục chịu tiền lãi phát sinh 

đối với khoản nợ gốc chưa thi hành cho đến khi thanh toán xong theo mức lãi 

suất đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả hỏi, tranh luận tại phiên tòa và ý kiến đề nghị của Kiểm 

sát viên; 
 

                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về tố tụng:  
 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (tên gọi viết tắt: Sacombank) khởi 

kiện bà Trần Thị Thắm yêu cầu thanh toán tiền vay do vi phạm nghĩa vụ trả nợ, 

bị đơn có nơi cư trú tại thôn D, xã G, huyện Q, tỉnh Q. Căn cứ khoản 3 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự vụ 

án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. Bị đơn bà Trần Thị T được Tòa án tống đạt hợp lệ Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử và giấy triệu tập nhưng không có mặt (có đơn xin xét xử vắng 

mặt), Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 

228 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Yêu cầu của nguyên đơn là buộc bị đơn trả nợ gốc, nợ lãi (lãi trong 

hạn và lãi quá hạn) theo Hợp đồng tín dụng số: 202126340739 ngày 04/11/2021, 

Giấy nhận nợ số LD2131200534 ngày 08/11/2021: 

Theo lời trình bày của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án; các 

chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa 

cho thấy, bà Trần Thị T đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Sacombank 

chi nhánh Quảng Bình số 202126340739 ngày 04/11/2021, Giấy nhận nợ số 

LD2131200534 ngày 08/11/2021 với số tiền gốc vay 732.000.000 đồng với lãi 
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suất 8,5%/năm, thời hạn vay là 12 tháng (kỳ trả nợ gốc ngày 08/11/2022); lãi 

quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; mục đích vay vốn, bổ sung vốn 

sản xuất nông nghiệp. Đối chiếu hợp đồng tín dụng và các tài liệu chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án với lời khai của phía đại diện nguyên đơn, có căn cứ xác định 

bà Trần Thị Thắm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng kể từ ngày 

05/9/2022. Trong quá trình giải quyết, Tòa án đã tạo điều kiện về mặt thời gian 

để cho bà Trần Thị T và Ngân hàng thỏa thuận về việc giải quyết vụ án nhưng 

bà Thắm không có động thái gì về thực hiện nghĩa vụ của người vay, mặc dù 

Tòa án đã tống đạt hợp lệ giấy triệu và các thông báo, Quyết định của Tòa án 

nhưng bà T vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt), mặt khác phía bị đơn thiếu 

thiện chí trả nợ. Do đó, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình yêu cầu 

buộc bà Trần Thị T phải thanh toán cả gốc và lãi (lãi trong hạn và lãi quá hạn) 

đến ngày xét xử  (18/4/2023) và tiếp tục chịu lãi phát sinh sau ngày tuyên án cho 

đến khi thi hành xong khoản tiền gốc là có căn cứ.  

Xét yêu cầu tính lãi của nguyên đơn: Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 

202126340739 ngày 04/11/2021 mà hai bên đã ký kết, nguyên đơn và bị đơn 

thỏa thuận lãi suất của hợp đồng vay lãi suất 8,5%/năm, lãi suất 6 tháng đầu tiên 

8,5%/năm, lãi suất tại thời điểm từ tháng 7 lãi được điều chỉnh bằng lãi suất cơ 

sở tương ứng theo kỳ hạn được Ngân hàng Sacombank, thời điểm điều chỉnh 

cộng biên độ 2,5%/năm, định kỳ điều chỉnh 3 tháng/lần, trả lãi hàng tháng. Thỏa 

thuận lãi suất này không vượt quá và đúng quy định của pháp luật tại thời điểm 

ký kết. Hội đồng xét xử thấy rằng, sau khi vay bà Trần Thị T đã trả lãi cho Ngân 

hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình đến ngày 04/9/2023; từ ngày 05/9/2023 

đến nay, bà Trần Thị T không trả lãi, trả gốc (kỳ trả nợ gốc ngày 08/11/2022) 

cho Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình là vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán nợ đến hạn tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên, nên Ngân hàng Sacombank 

chi nhánh Quảng Bình chuyển thành nợ quá hạn và tính lãi suất theo mức lãi 

suất nợ quá hạn là phù hợp với quy định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự và Điều 

91 Luật Các tổ chức tín dụng. Vì vậy, buộc bà Trần Thị T phải trả cho Ngân 

hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình số tiền đến ngày xét xử lãi trong hạn 

41.697.929 đồng, lãi quá hạn là 15.525.187 đồng và phải tiếp tục chịu tiền lãi 

phát sinh đối với khoản nợ gốc chưa thi hành cho đến khi thanh toán xong theo 

mức lãi suất (lãi chậm trả 150% lãi trong hạn) đã thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng. 

[2.2] Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tại thửa đất 

số 36, tờ bản đồ số 2, diện tích 209,8m2 ở thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 

013310 do UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cấp ngày 15/10/2012 

mang tên bà Trần Thị T và tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà cấp 4, 02 tầng, 

xây kiên cố đã được xem xét thẩm định ngày 28/3/2023.  

Về đất ở, thửa đất số 36, tờ bản đồ số 2, đất ở nông thôn của bà Trần Thị T 

tại D, xã G, huyện Q, tỉnh Q có tứ cận như sau: Phía Nam giáp đường giao 

thông có số đo 45,34m; phía Bắc giáp thửa đất số 35 có số đo 43,23m; phía 
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Đông giáp thửa đất số 02 (bản đồ địa chính Lâm nghiệp số 71) có số đo 7,14m; 

phía Tây giáp thửa đất số 35 có số đo 6,18m; diện tích 290,6m2 tăng 80,8m2 so 

với diện tích đất được cấp cho bà T theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(209,8m2) nhưng chưa được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất.  

 Về nhà: Gồm một nhà cấp 4, 02 tầng, mái lợp ngói, hoàn thiện kiên cố có 

chiều rộng 6,1m, chiều dài 14,1m làm trên thửa đất số 35 bản đồ địa chính xã 

Gia Ninh, trong đó tầng 01 có phần xây dựng lấn chiếm là 0,1m x 14,1m = 

1,41m2 lấn chiếm hành lang giao thông, diện tích xây dựng tầng hai trong đó có 

lấn chiếm sang phần đất giao thông là 0,3m x 14,1m = 4,23m2; Sân làm bằng xi 

măng (chiều rộng 6m, chiều dài 10,3m). Mái che phía Tây, khung làm bằng sắt, 

trụ làm bằng sắt, lợp tôn có chiều dài 7m, chiều rộng 6m; mái che phía Nam, trụ 

làm bằng bê tông, mái lợp tôn có chiều dài 14,1m, chiều rộng 1,55m. Hàng rào 

xây đơn giản, phía Bắc có chiều dài 10,3m, phía Nam có chiều dài 34m, phía 

Tây có chiều dài 6m và đều có chiều cao 1m đến 1,2m, là tài sản thuộc quyền sử 

hữu, sử dụng của bà Trần Thị T. 

Hội đồng xét xử thấy, Hợp đồng thế chấp số 141/2017/HĐTC ngày 

07/4/2017; Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 01-

141/2017/HĐTC ngày 17/9/2020 và Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài 

sản số 02-141/2017/HĐTC ngày 04/11/2021, được ký kết bởi người có thẩm 

quyền của Ngân hàng với bà Trần Thị T là hoàn toàn tự nguyện, được công 

chứng tại Văn phòng Công chứng Kiến Giang và Phòng Công chứng số 1 tỉnh 

Quảng Bình về giao dịch hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 07/4/2017, 

đảm bảo đúng trình tự quy định, nội dung hợp đồng phù hợp với các quy định 

của pháp luật có hiệu lực; Ngôi nhà cấp 4 (02 tầng) và tài sản khác theo kết quả 

xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án ngày 28/3/2023 là tài sản phát sinh khi ký 

hợp đồng thế chấp, thuộc tài sản thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ theo khoản 

1 Điều I của Hợp đồng thế chấp số 141/2017/HĐTC ngày 07/4/2017, Thỏa 

thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 01-141/2017/HĐTC ngày 17/9/2020 

và Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 02-141/2017/HĐTC ngày 

04/11/2021 nên Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình yêu cầu xử lý để 

bảo đảm nghĩa vụ trả nợ là có căn cứ.   

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp với đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

  Đối với phần diện tích đất 80,8m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho bà Trần Thị T, nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

  [3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp, yêu cầu nguyên 

đơn được Tòa án chấp nhận. Buộc bà Trần Thị T phải hoàn trả cho Ngân hàng 

Sacombank số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.800.000đồng (Một 

triệu tám trăm nghìn đồng). 

[4] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng Sacombank được chấp 

nhận nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và được hoàn trả số tiền tạm 
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ứng án phí đã nộp. Bị đơn bà Trần Thị T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch tương ứng với số tiền phải trả nợ cho nguyên đơn theo quy định của pháp 

luật. 

[5] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo luật 

định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng các điều 299, 323, 357, 463 và Điều 466 của Bộ luật dân sự; 

Điều 5, Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự;  các điều 90, 91, 95 và 98 Luật các 

tổ chức tín dụng; Điều 12 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Điều 

166, 167, 170 của Luật đất đai; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; án lệ 

số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 

ngày 17/10/2016 và được công bố theo Quyết định 698/QĐ-CA ngày 

17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; xử:   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Sacombank. Buộc bà Trần 

Thị T phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Sacombank số tiền 789.223.116 đồng 

(Bảy trăm tám mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn, một trăm mười sáu 

đồng), trong đó tiền gốc 732.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn 41.697.929 đồng, 

tiền lãi quá hạn 15.525.187 đồng tính đến ngày xét xử 18/4/2023. 

Kế tiếp sau ngày tuyên án sơ thẩm (18/4/2023) bên phải thi hành án tiếp 

tục chịu tiền lãi phát sinh đối từ số tiền nợ gốc chưa thi hành cho đến khi thanh 

toán xong theo mức lãi suất tại Hợp đồng tín dụng số: 202126340739 ngày 

04/11/2021, Giấy nhận nợ số LD2131200534 ngày 08/11/2021 mà hai bên đã ký 

kết. 

Trong trường hợp bà Trần Thị T không trả nợ hoặc trả nợ không đủ cho 

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế 

chấp theo hợp đồng thế chấp: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại 

thửa đất số 36, tờ bản đồ số 2, diện tích 209,8m2 tại thôn Dinh Mười, xã Gia 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH 013310 do UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cấp 

ngày 15/10/2012 mang tên bà Trần Thị T, theo hợp đồng thế chấp số 

141/2017/HĐTC ngày 07/4/2017 được công chứng tại Văn phòng Công chứng 

Kiến Giang; Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 01-

141/2017/HĐTC ngày 17/9/2020 được công chứng tại Văn phòng Công chứng 

Kiến Giang và Thỏa thuận bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 02-

141/2017/HĐTC ngày 04/11/2021 được công chứng tại Phòng Công chứng số 1 

tỉnh Quảng Bình về giao dịch hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 

07/4/2017. 

Khi xử lý tài sản thế chấp là nhà cấp 4, 02 tầng, mái lợp ngói, hoàn thiện 

kiên cố có chiều rộng 6,1m, chiều dài 14,1m làm trên thửa đất số 36, tờ bản đồ 

số 2 bản đồ địa chính xã Gia Ninh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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(Sacombank) phải đảm bảo nhà ở đúng quy định về trật tự quản lý xây dựng của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

2. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản: Buộc bà Trần Thị T phải 

hoàn trả cho Ngân hàng Sacombank số tiền 1.800.000đồng (Một triệu tám trăm 

nghìn đồng). 

 3. Về án phí: Buộc bà Trần Thị T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm  

35.568.924 đồng (Ba mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, chín trăm 

hai mươi bốn đồng); Ngân hàng Sacombank được trả lại số tiền tạm ứng án phí 

16.776.000 đồng (Mười sáu triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) mà Ngân 

hàng Sacombank đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh theo 

biên lai số: AA/2021/0003929 ngày 27/10/2022.   
 

         Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dận sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

4. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 18/4/2023; Bị đơn vắng mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được tống đạt hợp lệ.  

 

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- Các đương sự;  

- VKSND huyện Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THADS h. Quảng Ninh; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu VP.           
                                                                     Nguyễn Văn Châu                           

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 


